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PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 3/2022 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý tháng 3/2022 
Triệu đồng 287.905 100,8 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 3/2022 % - 109,25 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 23.253,7 107,6   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 2.176,0 88,7   

 Chè  Tấn 2.074,2 96,1   

 Phân Supe Photphat (P₂O₅) Tấn 45.000,0 128,9   

 Phân NPK Tấn 37.100,0 73,9   

 Cao lanh  Tấn 24.647,5 69,5   

 Xi măng Tấn 140.953,1 102,5   

 Gạch lát 1000 M² 3.610,6 135,1   

 Mỳ chính Tấn 3.000,0 114,2   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 20,0 120,5   

 Vải thành phẩm 1000 M² 5.290,0 111,6   

 Sợi toàn bộ Tấn 1.035,0 101,6   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 9.579,2 94,7   

 Giày thể thao  1000 Đôi 420,2 85,3   

 Nước máy 1000 M³ 2.797,0 102,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 12.780,4 95,8   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường 

hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 20.645,4 127,0   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3/2022 Triệu đồng 2.808.065,5 107,2 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2022 Triệu đồng 188.251,4 101,6 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2022 % - 102,03 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2022 Triệu đồng 466.734,8 114,9 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 3/2022 Nghìn HK 1.233,4 110,1   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 3/2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
75.164,2 111,2   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 3/2022 Nghìn tấn 3.572,7 106,8   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3/2022 
Nghìn 

tấn.Km 
392.437,9 108,8   

10 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao 

thông tháng 3/2022 
   Ước tính Ban An toàn giao thông tỉnh 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 

14 tháng báo cáo) 
     

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 3/2022 Vụ 6 150,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 3/2022 Người 6 300,0   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 3/2022 Người 3 300,0   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3/2022    Ước tính Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ cháy Vụ 1 33,3   

 Số vụ nổ Vụ - -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 30 27,3   

12 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 3/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 

tháng báo cáo) 
     

 Số vụ thiên tai Vụ 2 …   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 1650 …   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

13 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý Quý I/2022 
Triệu đồng 7.015.368 112,2 Ước tính Cục Thống kê 

14 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP Quý I/2022 % - 108,51 Ước tính Cục Thống kê 

15 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu Quý I/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 66.014,4 112,4   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 5.589,3 80,2   

 Chè  Tấn 3.615,5 85,1   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 119.150,0 110,9   

 Phân NPK Tấn 101.762,0 79,3   

 Cao lanh  Tấn 63.875,1 73,8   

 Xi măng Tấn 337.102,9 94,7   

 Gạch lát 1000 M² 9.141,9 154,5   

 Mỳ chính Tấn 9.366,0 108,2   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 67,7 155,5   

 Vải thành phẩm 1000 M² 14.263,0 104,9   

 Sợi toàn bộ Tấn 3.227,0 105,1   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 33.702,8 98,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Giày thể thao  1000 Đôi 1.291,1 91,5   

 Nước máy 1000 M³ 8.362,6 111,5   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 35.239,8 101,8   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường 

hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 56.428,5 92,6   

16 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Quý I/2022 Triệu đồng 8.505.559,3 107,0 Ước tính Cục Thống kê 

17 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Quý I/2022 Triệu đồng 549.370,1 98,1 Ước tính Cục Thống kê 

18 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Quý I/2022 Triệu đồng 1.355.217,3 109,2 Ước tính Cục Thống kê 

19 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển Quý I/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển Quý I/2022 Nghìn HK 3.768,2 103,3   

 Số lượt hành khách luân chuyển Quý I/2022 
Nghìn lượt 

HK.Km 
230.221,5 104,1   

20 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển Quý I/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển Quý I/2022 Nghìn tấn 10.752,7 106,2   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển Quý I/2022 
Nghìn 

tấn.Km 
1.180.882,7 107,1   

III CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

21 Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2021    Sơ bộ Cục Thống kê 

 
Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy 

sản năm 2021 
Cơ sở 64.671 102,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì % 8.921 101,1   

          Thị xã Phú Thọ % 4.434 104,1   

          Huyện Đoan Hùng % 5.583 97,6   

          Huyện Hạ Hoà % 4.004 99,6   

          Huyện Thanh Ba % 5.496 105,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh % 5.282 113,4   

          Huyện Yên Lập  % 3.352 99,2   

          Huyện Cẩm Khê % 7.469 100,5   

          Huyện Tam Nông % 3.665 100,9   

          Huyện Lâm Thao % 5.604 99,7   

          Huyện Thanh Sơn % 4.374 103,3   

          Huyện Thanh Thuỷ % 3.998 97,9   

          Huyện Tân Sơn % 2.489 106,5   

 
Số lao động trong các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và 

thủy sản năm 2021 
Lao động 108.066 102,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì % 13.634 104,7   

          Thị xã Phú Thọ % 7.119 103,9   

          Huyện Đoan Hùng % 9.701 97,8   

          Huyện Hạ Hoà % 7.823 100,9   

          Huyện Thanh Ba % 9.045 105,5   

          Huyện Phù Ninh % 7.982 113,4   

          Huyện Yên Lập  % 5.765 99,6   

          Huyện Cẩm Khê % 11.925 101,9   

          Huyện Tam Nông % 6.612 97,6   

          Huyện Lâm Thao % 8.847 98,0   

          Huyện Thanh Sơn % 7.832 104,6   

          Huyện Thanh Thuỷ % 7.503 96,5   

          Huyện Tân Sơn % 4.278 127,4   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

22 Tuổi kết hôn trung bình lần đầu năm 2021 Tuổi 24,9 102,5 Chính thức Sở Tư pháp 

23 Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh năm 2021 % 99,99 - Chính thức Sở Tư pháp 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì % 100,00 -   

          Thị xã Phú Thọ % 100,00 -   

          Huyện Đoan Hùng % 100,00 -   

          Huyện Hạ Hoà % 100,00 -   

          Huyện Thanh Ba % 99,93 -   

          Huyện Phù Ninh % 100,00 -   

          Huyện Yên Lập  % 100,00 -   

          Huyện Cẩm Khê % 100,00 -   

          Huyện Tam Nông % 100,00 -   

          Huyện Lâm Thao % 100,00 -   

          Huyện Thanh Sơn % 100,00 -   

          Huyện Thanh Thuỷ % 100,00 -   

          Huyện Tân Sơn % 100,00 -   

24 Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử năm 2021 Trường hợp 8.556 110,9 Chính thức Sở Tư pháp 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Trường hợp 926 101,9   

          Thị xã Phú Thọ Trường hợp 810 225,0   

          Huyện Đoan Hùng Trường hợp 587 101,7   

          Huyện Hạ Hoà Trường hợp 706 107,0   

          Huyện Thanh Ba Trường hợp 659 86,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh Trường hợp 614 116,3   

          Huyện Yên Lập  Trường hợp 531 126,4   

          Huyện Cẩm Khê Trường hợp 800 109,4   

          Huyện Tam Nông Trường hợp 567 104,4   

          Huyện Lâm Thao Trường hợp 659 102,5   

          Huyện Thanh Sơn Trường hợp 747 113,5   

          Huyện Thanh Thuỷ Trường hợp 494 101,9   

          Huyện Tân Sơn Trường hợp 456 103,4   

25 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2021    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng gỗ năm 2021 M³ 718.121,0 102,6   

 Sản lượng củi năm 2021 Ste 85.994,3 104,4   

26 Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại năm 2021    Chính thức Sở Công thương 

 Số lượng chợ năm 2021 Chợ 197 100,0   

 Số lượng chợ siêu thị năm 2021 Siêu thị 15 88,2   

 Số lượng trung tâm thương mại năm 2021 TTTM 4 100,0   

27 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2021 Tỷ đồng 5.241 102,6 Sơ bộ Cục Thống kê 

28 Số lượng thuê bao điện thoại năm 2021 Thuê bao 1.370.200 105,2 Chính thức 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

29 Số lượng thuê bao truy nhập internet năm 2021 Thuê bao 1.350.000 106,8 Chính thức 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

30 Số tổ chức khoa học và công nghệ năm 2021 Tổ chức 31 … Chính thức Sở Khoa học và Công nghệ 

31 Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2021 % 15 … Chính thức Sở Khoa học và Công nghệ 

32 Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2021 Tỷ đồng 55 … Chính thức Sở Khoa học và Công nghệ 

33 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại năm 2021    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Số vụ thiên tai Vụ 20 100,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Vụ - -   

          Thị xã Phú Thọ Vụ 2 100,0   

          Huyện Đoan Hùng Vụ 3 50,0   

          Huyện Hạ Hoà Vụ 2 50,0   

          Huyện Thanh Ba Vụ 3 42,9   

          Huyện Phù Ninh Vụ 3 75,0   

          Huyện Yên Lập  Vụ 4 80,0   

          Huyện Cẩm Khê Vụ 2 40,0   

          Huyện Tam Nông Vụ 2 40,0   

          Huyện Lâm Thao Vụ 3 50,0   

          Huyện Thanh Sơn Vụ 1 20,0   

          Huyện Thanh Thuỷ Vụ 7 116,7   

          Huyện Tân Sơn Vụ 6 200,0   

 Mức độ thiệt hại do thiên tai năm 2021 Triệu đồng 24.979,0 11,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Triệu đồng - -   

          Thị xã Phú Thọ Triệu đồng 869,0 12,4   

          Huyện Đoan Hùng Triệu đồng 857,0 27,1   

          Huyện Hạ Hoà Triệu đồng 1.493,0 2,5   

          Huyện Thanh Ba Triệu đồng 1.964,0 27,4   

          Huyện Phù Ninh Triệu đồng 600,0 7,3   

          Huyện Yên Lập  Triệu đồng 7.034,0 22,8   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Cẩm Khê Triệu đồng 188,0 0,6   

          Huyện Tam Nông Triệu đồng 370,0 6,5   

          Huyện Lâm Thao Triệu đồng 2.008,2 6,5   

          Huyện Thanh Sơn Triệu đồng 2.000,0 111,9   

          Huyện Thanh Thuỷ Triệu đồng 6.762,0 90,1   

          Huyện Tân Sơn Triệu đồng 833,8 41,1   

34 Số bác sĩ, số giường bệnh trên mười nghìn dân năm 2021    Chính thức Sở Y tế, Cục Thống kê 

 Số bác sĩ trên mười nghìn dân năm 2021 Bác sĩ 14,5 99,3   

 Số giường bệnh trên mười nghìn dân năm 2021 
Giường 

bệnh 
64,6 97,1   

35 
Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

năm 2021 
% 99,8 100,2 Chính thức Sở Y tế 

36 Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng năm 2021 %   Chính thức Sở Y tế 

 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi % 11,8 96,6   

 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi % 14,4 94,1   

37 
Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân 

năm 2021 
Ca 6,1 82,9 Chính thức Sở Y tế, Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Ca 12,3 205,8   

          Thị xã Phú Thọ Ca 6,9 70,4   

          Huyện Đoan Hùng Ca 3,4 39,4   

          Huyện Hạ Hoà Ca 7,5 66,0   

          Huyện Thanh Ba Ca 3,3 43,5   

          Huyện Phù Ninh Ca 3,5 49,2   

          Huyện Yên Lập  Ca 7,2 136,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Cẩm Khê Ca 2,1 49,3   

          Huyện Tam Nông Ca 4,4 78,9   

          Huyện Lâm Thao Ca 3,6 79,0   

          Huyện Thanh Sơn Ca 7,2 81,9   

          Huyện Thanh Thuỷ Ca 5,5 95,7   

          Huyện Tân Sơn Ca 7,9 57,1   

38 Số ca tử vong do HIV/AIDS trên một trăm nghìn dân năm 2021 Ca 1,7 102,5 Chính thức Sở Y tế, Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì Ca 1,8 66,1   

          Thị xã Phú Thọ Ca 2,8 98,6   

          Huyện Đoan Hùng Ca 0,0 -   

          Huyện Hạ Hoà Ca 0,9 98,9   

          Huyện Thanh Ba Ca 0,8 -   

          Huyện Phù Ninh Ca 0,9 98,4   

          Huyện Yên Lập  Ca 0,0 -   

          Huyện Cẩm Khê Ca 1,4 -   

          Huyện Tam Nông Ca 1,1 98,6   

          Huyện Lâm Thao Ca 3,6 131,6   

          Huyện Thanh Sơn Ca 2,9 196,5   

          Huyện Thanh Thuỷ Ca 0,0 -   

          Huyện Tân Sơn Ca 5,6 163,1   

39 Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế năm 2021 Huy chương 0 - Chính thức Sở Văn hóa, TT và DL 

40 Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 % 5,9 - Chính thức Sở Lao động, TB và XH 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì % 0,7 -   

          Thị xã Phú Thọ % 1,3 -   

          Huyện Đoan Hùng % 4,7 -   

          Huyện Hạ Hoà % 8,9 -   

          Huyện Thanh Ba % 6,6 -   

          Huyện Phù Ninh % 1,8 -   

          Huyện Yên Lập  % 13,2 -   

          Huyện Cẩm Khê % 9,3 -   

          Huyện Tam Nông % 3,0 -   

          Huyện Lâm Thao % 2,6 -   

          Huyện Thanh Sơn % 8,9 -   

          Huyện Thanh Thuỷ % 3,1 -   

          Huyện Tân Sơn % 18,1 -   

41 
Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên năm học 2021 - 

2022 
Học sinh 21 98,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

42 Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học năm học 2021 - 2022 Học sinh 34 100,9 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

43 Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông năm học 2021 - 2022 % 97 - Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

44 Số trường học phổ thông năm học 2021 - 2022 Trường 569 97,1 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

45 Số lớp học phổ thông năm học 2021 - 2022 Lớp 8.500 102,2 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

46 Số phòng học phổ thông năm học 2021 - 2022 Phòng 8.418 105,5 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

47 Số giáo viên phổ thông năm học 2021 - 2022 Giáo viên 14.097 105,1 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

48 Số học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 Học sinh 288.390 103,4 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

49 Số trường trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 Trường 47 102,2 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

50 Số lớp học trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 Lớp 1.012 101,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

51 Số phòng học trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 Phòng 1.076 102,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

52 Số giáo viên trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 Giáo viên 2.232 105,9 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

53 Số học sinh trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 Học sinh 40.530 100,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

54 Số trường mầm non năm học 2021 - 2022 Trường 309 96,9 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 47 100,0   

          Thị xã Phú Thọ " 13 92,9   

          Huyện Đoan Hùng " 26 89,7   

          Huyện Hạ Hoà " 28 84,8   

          Huyện Thanh Ba " 20 100,0   

          Huyện Phù Ninh " 24 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 20 105,3   

          Huyện Cẩm Khê " 30 100,0   

          Huyện Tam Nông " 19 90,5   

          Huyện Lâm Thao " 18 94,7   

          Huyện Thanh Sơn " 26 100,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 19 105,6   

          Huyện Tân Sơn " 19 100,0   

55 Số lớp học mầm non năm học 2021 - 2022 Lớp 3.631 100,8 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 571 100,7   

          Thị xã Phú Thọ " 163 105,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 280 100,4   

          Huyện Hạ Hoà " 251 95,4   

          Huyện Thanh Ba " 256 101,6   

          Huyện Phù Ninh " 258 106,2   

          Huyện Yên Lập  " 243 103,8   

          Huyện Cẩm Khê " 328 100,0   

          Huyện Tam Nông " 207 104,0   

          Huyện Lâm Thao " 241 96,4   

          Huyện Thanh Sơn " 376 98,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 229 102,7   

          Huyện Tân Sơn " 228 100,9   

56 Số phòng học mầm non năm học 2021 - 2022 Phòng học 3.665 109,8 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 634 111,6   

          Thị xã Phú Thọ " 164 123,3   

          Huyện Đoan Hùng " 283 126,3   

          Huyện Hạ Hoà " 251 109,1   

          Huyện Thanh Ba " 255 99,2   

          Huyện Phù Ninh " 258 118,9   

          Huyện Yên Lập  " 243 101,7   

          Huyện Cẩm Khê " 307 109,6   

          Huyện Tam Nông " 204 103,6   

          Huyện Lâm Thao " 241 96,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Sơn " 371 114,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 225 117,2   

          Huyện Tân Sơn " 229 101,3   

57 Số giáo viên mầm non năm học 2021 - 2022 Giáo viên 7.674 104,5 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 1.257 110,5   

          Thị xã Phú Thọ " 331 105,1   

          Huyện Đoan Hùng " 576 101,6   

          Huyện Hạ Hoà " 529 101,3   

          Huyện Thanh Ba " 507 104,8   

          Huyện Phù Ninh " 530 103,3   

          Huyện Yên Lập  " 538 105,5   

          Huyện Cẩm Khê " 665 100,3   

          Huyện Tam Nông " 420 107,7   

          Huyện Lâm Thao " 518 109,7   

          Huyện Thanh Sơn " 782 101,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 500 100,4   

          Huyện Tân Sơn " 521 104,8   

58 Số học sinh mầm non năm học 2021 - 2022 Học sinh 89.920 97,5 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 13.838 100,3   

          Thị xã Phú Thọ " 3.982 98,2   

          Huyện Đoan Hùng " 6.966 87,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Hạ Hoà " 6.087 90,3   

          Huyện Thanh Ba " 6.680 101,1   

          Huyện Phù Ninh " 6.727 97,5   

          Huyện Yên Lập  " 5.956 102,3   

          Huyện Cẩm Khê " 9.062 97,1   

          Huyện Tam Nông " 5.272 102,8   

          Huyện Lâm Thao " 6.162 95,9   

          Huyện Thanh Sơn " 8.424 97,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 5.491 98,4   

          Huyện Tân Sơn " 5.273 101,7   

59 Số trường tiểu học năm học 2021 - 2022 Trường 276 97,2 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 27 100,0   

          Thị xã Phú Thọ " 12 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 26 86,7   

          Huyện Hạ Hoà " 27 81,8   

          Huyện Thanh Ba " 20 100,0   

          Huyện Phù Ninh " 20 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 18 100,0   

          Huyện Cẩm Khê " 31 100,0   

          Huyện Tam Nông " 18 105,9   

          Huyện Lâm Thao " 15 107,1   

          Huyện Thanh Sơn " 27 100,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Thuỷ " 18 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 17 100,0   

60 Số lớp học tiểu học năm học 2021 - 2022 Lớp 4.753 101,5 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 630 103,1   

          Thị xã Phú Thọ " 211 103,9   

          Huyện Đoan Hùng " 379 101,9   

          Huyện Hạ Hoà " 355 100,9   

          Huyện Thanh Ba " 356 102,6   

          Huyện Phù Ninh " 331 102,5   

          Huyện Yên Lập  " 332 100,9   

          Huyện Cẩm Khê " 412 99,8   

          Huyện Tam Nông " 283 105,6   

          Huyện Lâm Thao " 314 101,3   

          Huyện Thanh Sơn " 510 99,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 286 100,7   

          Huyện Tân Sơn " 354 98,3   

61 Số phòng học tiểu học năm học 2021 - 2022 Phòng học 4.729 103,5 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 623 104,2   

          Thị xã Phú Thọ " 195 90,3   

          Huyện Đoan Hùng " 386 108,7   

          Huyện Hạ Hoà " 362 104,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Ba " 383 126,8   

          Huyện Phù Ninh " 303 95,6   

          Huyện Yên Lập  " 346 110,9   

          Huyện Cẩm Khê " 420 101,2   

          Huyện Tam Nông " 256 101,6   

          Huyện Lâm Thao " 314 109,8   

          Huyện Thanh Sơn " 508 102,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 279 94,9   

          Huyện Tân Sơn " 354 94,1   

62 Số giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 Giáo viên 6.530 103,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 878 106,9   

          Thị xã Phú Thọ " 288 105,1   

          Huyện Đoan Hùng " 484 110,3   

          Huyện Hạ Hoà " 477 99,6   

          Huyện Thanh Ba " 432 98,4   

          Huyện Phù Ninh " 457 104,8   

          Huyện Yên Lập  " 450 102,5   

          Huyện Cẩm Khê " 605 101,2   

          Huyện Tam Nông " 390 104,0   

          Huyện Lâm Thao " 419 106,3   

          Huyện Thanh Sơn " 752 101,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 397 108,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tân Sơn " 501 100,6   

63 Số học sinh tiểu học năm học 2021 - 2022 Học sinh 149.722 102,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 23.768 102,6   

          Thị xã Phú Thọ " 7.155 104,4   

          Huyện Đoan Hùng " 11.702 102,7   

          Huyện Hạ Hoà " 9.682 102,0   

          Huyện Thanh Ba " 11.259 104,6   

          Huyện Phù Ninh " 11.790 103,6   

          Huyện Yên Lập  " 9.629 100,2   

          Huyện Cẩm Khê " 14.499 102,9   

          Huyện Tam Nông " 8.316 104,4   

          Huyện Lâm Thao " 10.622 103,3   

          Huyện Thanh Sơn " 13.559 100,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 9.186 103,3   

          Huyện Tân Sơn " 8.555 100,0   

64 Số trường trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 Trường 246 96,1 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 23 100,0   

          Thị xã Phú Thọ " 10 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 24 92,3   

          Huyện Hạ Hoà " 18 81,8   

          Huyện Thanh Ba " 19 100,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh " 20 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 18 100,0   

          Huyện Cẩm Khê " 26 100,0   

          Huyện Tam Nông " 16 84,2   

          Huyện Lâm Thao " 14 93,3   

          Huyện Thanh Sơn " 25 100,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 15 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 18 100,0   

65 Số lớp học trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 Lớp 2.735 103,8 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 407 104,1   

          Thị xã Phú Thọ " 123 104,2   

          Huyện Đoan Hùng " 224 102,3   

          Huyện Hạ Hoà " 191 103,2   

          Huyện Thanh Ba " 206 103,0   

          Huyện Phù Ninh " 198 108,2   

          Huyện Yên Lập  " 181 107,7   

          Huyện Cẩm Khê " 260 104,0   

          Huyện Tam Nông " 159 103,2   

          Huyện Lâm Thao " 178 100,6   

          Huyện Thanh Sơn " 271 101,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 160 103,9   

          Huyện Tân Sơn " 177 104,7   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 
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Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

66 Số phòng học trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 Phòng học 2.613 110,4 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 340 102,4   

          Thị xã Phú Thọ " 121 93,1   

          Huyện Đoan Hùng " 243 101,3   

          Huyện Hạ Hoà " 191 117,9   

          Huyện Thanh Ba " 184 91,5   

          Huyện Phù Ninh " 197 156,3   

          Huyện Yên Lập  " 192 123,9   

          Huyện Cẩm Khê " 210 108,8   

          Huyện Tam Nông " 159 167,4   

          Huyện Lâm Thao " 178 128,1   

          Huyện Thanh Sơn " 271 90,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 150 104,9   

          Huyện Tân Sơn " 177 118,0   

67 Số giáo viên trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 Giáo viên 5.335 106,6 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 700 110,1   

          Thị xã Phú Thọ " 235 108,8   

          Huyện Đoan Hùng " 452 108,7   

          Huyện Hạ Hoà " 390 103,4   

          Huyện Thanh Ba " 389 105,4   

          Huyện Phù Ninh " 393 115,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Yên Lập  " 339 104,3   

          Huyện Cẩm Khê " 512 101,6   

          Huyện Tam Nông " 358 105,6   

          Huyện Lâm Thao " 319 106,7   

          Huyện Thanh Sơn " 569 104,4   

          Huyện Thanh Thuỷ " 321 106,6   

          Huyện Tân Sơn " 358 105,9   

68 Số học sinh trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 Học sinh 98.138 105,7 Chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 16.327 104,4   

          Thị xã Phú Thọ " 4.679 103,9   

          Huyện Đoan Hùng " 7.526 105,1   

          Huyện Hạ Hoà " 6.536 103,3   

          Huyện Thanh Ba " 7.304 105,4   

          Huyện Phù Ninh " 7.471 108,0   

          Huyện Yên Lập  " 6.504 107,0   

          Huyện Cẩm Khê " 9.070 107,4   

          Huyện Tam Nông " 5.140 105,8   

          Huyện Lâm Thao " 7.020 105,0   

          Huyện Thanh Sơn " 9.101 106,6   

          Huyện Thanh Thuỷ " 5.589 106,2   

          Huyện Tân Sơn " 5.871 106,8   

69 Số vụ tai nạn giao thông năm 2021 + Va chạm giao thông 2021 Vụ 61 103,4 Sơ bộ Ban An toàn giao thông tỉnh 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 5 83,3   

          Thị xã Phú Thọ " 8 200,0   

          Huyện Đoan Hùng " 7 70,0   

          Huyện Hạ Hoà " 6 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 3 75,0   

          Huyện Phù Ninh " 5 125,0   

          Huyện Yên Lập  " 4 200,0   

          Huyện Cẩm Khê " 10 333,3   

          Huyện Tam Nông " 3 100,0   

          Huyện Lâm Thao " 3 150,0   

          Huyện Thanh Sơn " 4 50,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1 33,3   

          Huyện Tân Sơn " 2 50,0   

70 
Số số người chết do tai nạn giao thông năm 2021 + va chạm giao 

thông 
Người 56 100,0 Sơ bộ Ban An toàn giao thông tỉnh 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 2 66,7   

          Thị xã Phú Thọ " 6 200,0   

          Huyện Đoan Hùng " 6 50,0   

          Huyện Hạ Hoà " 6 85,7   

          Huyện Thanh Ba " 2 66,7   

          Huyện Phù Ninh " 3 60,0   

          Huyện Yên Lập  " 5 500,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Cẩm Khê " 11 366,7   

          Huyện Tam Nông " 3 100,0   

          Huyện Lâm Thao " 4 200,0   

          Huyện Thanh Sơn " 6 75,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1 33,3   

          Huyện Tân Sơn " 1 33,3   

71 
Số người bị thương do tai nạn giao thông năm 2021 + va chạm 

giao thông 2021 
Người 33 103,1 Sơ bộ Ban An toàn giao thông tỉnh 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 2 66,7   

          Thị xã Phú Thọ " 4 400,0   

          Huyện Đoan Hùng " 5 125,0   

          Huyện Hạ Hoà " 2 200,0   

          Huyện Thanh Ba " 1 100,0   

          Huyện Phù Ninh " 2 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 1 100,0   

          Huyện Cẩm Khê " 11 122,2   

          Huyện Tam Nông " - -   

          Huyện Lâm Thao " - -   

          Huyện Thanh Sơn " 3 50,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1 100,0   

          Huyện Tân Sơn " 1 50,0   

72 Số vụ cháy, nổ năm 2021 Vụ 34 154,6 Sơ bộ Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện      
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thành phố Việt Trì " 7 700,0   

          Thị xã Phú Thọ " 1 25,0   

          Huyện Đoan Hùng " 1 100,0   

          Huyện Hạ Hoà " 2 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 4 400,0   

          Huyện Phù Ninh " 2 -   

          Huyện Yên Lập  " 7 233,3   

          Huyện Cẩm Khê " 3 60,0   

          Huyện Tam Nông " - -   

          Huyện Lâm Thao " - -   

          Huyện Thanh Sơn " 3 -   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1 -   

          Huyện Tân Sơn " 3 150,0   

73 Mức độ thiệt hại do cháy, nổ năm 2021 Triệu đồng 2.988 117,3 Sơ bộ Công an tỉnh, Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện      

          Thành phố Việt Trì " 813 4065,0   

          Thị xã Phú Thọ " 20 2,7   

          Huyện Đoan Hùng " 20 28,6   

          Huyện Hạ Hoà " 120 26,7   

          Huyện Thanh Ba " 460 3066,7   

          Huyện Phù Ninh " - -   

          Huyện Yên Lập  " 524 180,7   

          Huyện Cẩm Khê " 85 10,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ hoàn 

chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tam Nông " - -   

          Huyện Lâm Thao " - -   

          Huyện Thanh Sơn " 130 -   

          Huyện Thanh Thuỷ " 700 -   

          Huyện Tân Sơn " 116 145,0   
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